
Biểu mẫu số 52

Đơn vị: Triệu đồng

Tuyệt đối
Tương 

đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C) 8.933.044      14.656.394      5.723.350     164%

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) 4.119.360      5.145.149        1.025.789     125%

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC 4.798.684      5.804.090        1.005.406     121%

I Chi đầu tư phát triển 2.009.653      3.255.924        1.246.271     162%

1 Chi đầu tư cho các dự án 2.009.653      2.856.019        846.366        142%

1.1 Chi quốc phòng 45.543           62.221             16.678          137%

1.2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 96.084           80.891             (15.193)        84%

1.3 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 316.100         447.074           130.974        141%

1.4 Chi Khoa học và công nghệ 11.700           32.379             20.679          277%

1.5 Chi Y tế, dân số và gia đình 73.480           322.507           249.027        439%

1.6 Chi Văn hóa thông tin 80.530           28.392             (52.138)        35%

1.7 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn -                 22.866             22.866          

1.8 Chi Thể dục thể thao -                 2.151               2.151            

1.9 Chi Bảo vệ môi trường -                 -                   -               

1.10 Chi các hoạt động kinh tế 1.292.985      1.791.833        498.848        139%

1.11 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 93.231           52.992             (40.239)        57%

1.12 Chi Bảo đảm xã hội -                 12.715             12.715          

1.13 Chi ngành, lĩnh vực khác -                 -                   -               

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công (Chi 

đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật) -                 3.349               3.349            

3 Chi đầu tư phát triển khác -                 396.556           396.556        

II Chi Thường xuyên 2.676.305      2.541.766        (134.539)      95%

1 Chi quốc phòng 38.153           74.033             35.881          194%

2 Chi an ninh và trật tự xã hội 63.588           74.622             11.035          117%

3 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 691.691         634.315           (57.376)        92%

4 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 28.000           20.584             (7.416)          74%

5 Chi y tế, dân số và gia đình 755.689         780.474           24.785          103%

6 Chi văn hoá thông tin 36.993           35.278             (1.715)          95%

7 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn 5.500             6.764               1.264            

8 Chi thể dục thể thao 21.283           7.323               (13.960)        

9 Chi bảo vệ môi trường 80.000           72.564             (7.436)          

10 Chi hoạt động kinh tế 441.409         353.975           (87.434)        80%

10.1 Chi sự nghiệp giao thông -                 9.725               9.725            

10.2 Chi sự nghiệp nông, lâm và thuỷ lợi, thủy sản -                 203.519           203.519        

10.3 Chi sự nghiệp kinh tế khác -                 -                   -               

10.4 Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính -                 -                   -               

11 Chi hoạt động của các cơ quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 419.000         419.049           49                 

12 Chi đảm bảo xã hội 70.000           60.403             (9.597)          86%

13 Chi khác ngân sách 25.000           2.383               (22.617)        10%

III Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay (2) 300                -                   (300)             0%

IV Chi cho vay 4.400             4.400               

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) 2.000             2.000               -               100%

VI Dự phòng ngân sách 110.426         -                   (110.426)      0%

VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -                 -                   -               

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU -                 3.580.638        3.580.638     

F CHI TRẢ NỢ GỐC 15.000 126.516

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

STT Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh

(Kèm theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.
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